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sinh nhật tiệc

party

Tôi sẽ đi dự tiệc.
I will go to the party.
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birthday

Đó là sinh nhật của em gái
tôi.

That is my sister's birthday.
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bánh nến

candles

Cô ấy thích những cây nến
sinh nhật.

She likes the birthday candles.
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cake

Họ thích ăn bánh.
They like to eat cake.
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thiệp sinh nhật đám cưới

wedding

Đám cưới là một dịp vui.
A wedding is a happy time.
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birthday card

Đây là một tấm thiệp sinh
nhật đẹp.

This is a nice birthday card.
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kỷ niệm lễ tốt nghiệp

graduation

Cô ấy đã tham dự lễ tốt
nghiệp của mình.

She attended her graduation
ceremony.
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anniversary

Họ kỷ niệm ngày cưới hàng
năm.

They celebrate their
anniversary yearly.

Lesson 135 · Celebrations & Holidays

flashcardly.io — free printable flashcards · free for personal and classroom use flashcardly.io/flashcards/vietnamese/celebrations/ · 1/2

fold



Holidays & celebrations in Vietnamese Print single-sided, fold on the dotted centre line, cut on the grey lines

Năm Mới lễ hội

festival

Một lễ hội gắn kết mọi người
lại với nhau.

A festival brings people
together.
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New Year

Năm Mới là một khoảng thời
gian vui vẻ.

New Year is a happy time.
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cuộc diễu hành pháo hoa

fireworks

Pháo hoa thắp sáng màn
đêm.

Fireworks light up the night.
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parade

Chúng tôi đã xem cuộc diễu
hành đầy màu sắc.

We watched the colorful
parade.
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